
STT HỌ TÊN HS NỮ NGÀY SINH LỚP

1 HUỲNH NHẬT AN 10-6-2015 1/1

2 TRẦN NGUYỄN KỲ AN x 2/12/2015 1/1

3 NGUYỄN ĐỨC NGÂN ANH 12/2/2015 1/1

4 NGUYỄN LÂM GIA BẢO 4/11/2015 1/1

5 HUỲNH TRẦN LINH ĐAN x 6/28/2015 1/1

6 TRẦN NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12/8/2015 1/1

7 PHẠM MỸ DIỆU x 11/6/2015 1/1

8 TRẦN THIÊN DƯƠNG 9/19/2015 1/1

9 NGUYỄN THANH HÀ x 9/16/2015 1/1

10 PHAN THỊ TUYẾT LAN x 2/24/2015 1/1

11 TRẦN PHÚC LỢI 9/13/2015 1/1

12 NGUYỄN MINH 3/28/2015 1/1

13 VÕ QUỲNH KIM NGỌC x 9/16/2015 1/1

14 GIANG ĐẶNG PHÚC NGUYÊN 12/19/2015 1/1

15 TRẦM TRỌNG NHÂN 1/25/2015 1/1

16 LÊ THỊ THU NHI x 5/2/2015 1/1

17 PHẠM NGỌC NHƯ x 6/5/2015 1/1

18 VŨ ĐÌNH PHÁT 11/26/2015 1/1

19 DƯƠNG TẤN PHÚC 7/27/2015 1/1

20 VĂN MAI THANH x 5/24/2015 1/1

21 PHẠM THANH THẢO x 8/9/2015 1/1

22 NGUYỄN MINH TIẾN 3/6/2015 1/1

23 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 6/1/2015 1/1

24 TRẦN NGỌC HOÀNG YẾN x 7/23/2015 1/1

25 LÊ THÀNH NGHĨA 11/17/2015 1/1

26 TRẦN HOÀNG KIM 12/8/2015 1/1

27 NGUYỄN PHẠM PHÚC KHANG 1/10/2015 1/1

28 PHẠM HỒ CẨM TÚ x 6/16/2015 1/1

29 ĐỖ PHƯƠNG ĐĂNG 6/23/2015 1/1
30 ĐƯỜNG MINH HÙNG 5/16/2014 1/1

31 TRẦN QUỐC THỊNH 8/18/2014 1/1

32 NGUYỄN NGỌC THUYÊN AN x 9/27/2015 1/1
33 NGUYỄN VÕ ANH HÀO 09/09/2015 1/1
34 HUỲNH NGỌC KHẢ HÂN x 2/22/2015 1/1
35 PHẠM KHÁNH AN x 3/11/2015 1/2

36 NGUYỄN DUY ANH 5/3/2015 1/2

37 LÂM NGỌC BẢO ANH x 1/12/2015 1/2

38 BÙI KIM BẢO 3/28/2015 1/2

39 LƯƠNG THÀNH DANH 12/6/2015 1/2

40 PHẠM BĂNG DI x 11/19/2015 1/2

41 TẠ BẢO ĐỨC 5/28/2015 1/2

42 VÕ PHAN THANH DUY 9/16/2015 1/2

43 LÊ HUỲNH NGỌC HÂN x 10/21/2015 1/2

44 HUỲNH PHƯƠNG LINH x 7/12/2015 1/2

45 LƯU HOÀNG LONG 12/9/2015 1/2

46 NGUYỄN TRẦN MỸ MỸ x 7/4/2015 1/2

47 NGUYỄN BẢO NGỌC x 9/4/2015 1/2

48 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI x 9/20/2015 1/2

49 HÀ THỤY PHƯƠNG NHI x 6/7/2015 1/2

50 HUỲNH THÁI QUỐC TRỌNG PHÁP 6/32015 1/2

51 NGUYỄN TUẤN PHÁT 7/29/2015 1/2

52 PHAN HUY PHÚC 1/16/2015 1/2
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53 LÊ MINH NHẬT QUANG 6/1/2015 1/2

54 NGUYỄN TĂNG DUY QUANG 9/10/2015 1/2

55 PHẠM NHÃ ĐỖ QUYÊN x 12/28/2015 1/2

56 LÊ NGUYỄN NGỌC NHƯ THẢO x 7/23/2015 1/2

57 VÕ THỦY TIÊN x 6/22/2015 1/2

58 TRẦN THỊ XUÂN VIÊN x 9/17/2015 1/2

59 PHẠM MINH Ý 8/10/2015 1/2

60 HỒ THANH QUÂN 6/19/2015 1/2

61 NGÔ DUY ANH 11/28/2015 1/2

62 NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRANG x 3/19/2015 1/2

63 PHAN CAO THIÊN LỘC 6/21/2015 1/2

64 LÂM THẾ ANH 9/19/2015 1/2

65 DƯ NGỌC HIẾU 9/7/2014 1/2

66 DƯ NGỌC NHÂN 9/7/2014 1/2

67 VÕ THANH PHÁT 8/21/2015 1/2

68 TRẦN BẢO ANH 1/2


